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Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TN
(Số câu)
	TL
(Số câu)
	TN
(Câu số)
	TL
(Câu số)

	1. CHỦ ĐỀ 6: TỪ (10 tiết)
	2
	2
	
	

	– Nam châm 
– Từ trường (Trường từ) 
– Từ trường Trái Đất 
– Nam châm điện
	Nhận biết
	- Xác định được cực Bắc và cực Nam của một thanh nam châm.
	
	C1a
	
	

	
	
	- Nêu được sự tương tác giữa các từ cực của hai nam châm.
	C1
	
	
	

	
	
	- Mô tả được cấu tạo và hoạt động của la bàn.
	C2
	
	
	

	
	Vận dụng

	Vẽ được đường sức từ quanh một thanh nam châm
	
	C1b
	
	

	2. CHỦ ĐỀ 7: Trao  đổi  chất  và  chuyển  hoá 
năng lượng ở sinh vật (32 tiết)
	10
	4
	
	

	– Khái quát trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng
– Khái quát trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng
- Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng

	Nhận biết
	– Phát biểu được khái niệm trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.
	C3,C4
	
	
	

	
	
	– Nêu được vai trò trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong cơ thể.
	C5,C6
	
	
	

	
	
	- Nêu được một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quang hợp, hô hấp tế bào.
	C7
	C3a
	
	

	
	
	– Nêu được vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật.
+ Nêu được vai trò thoát hơi nước ở lá và hoạt động đóng, mở khí khổng trong quá trình thoát hơi nước;
+ Nêu được một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật;

	C8,C9

	
	
	

	
	Thông hiểu
	– Mô tả được một cách tổng quát quá trình quang hợp ở tế bào lá cây: Nêu được vai trò lá cây với chức năng quang hợp. Nêu được khái niệm, nguyên liệu, sản phẩm của quang hợp. Viết được phương trình quang hợp (dạng chữ). Vẽ được sơ đồ diễn tả quang hợp diễn ra ở lá cây, qua đó nêu được quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.
	C10,C11, C12
	
	
	

	
	
	– Mô tả được một cách tổng quát quá trình hô hấp ở tế bào (ở thực vật và động vật): Nêu được khái niệm; viết được phương trình hô hấp dạng chữ; thể hiện được hai chiều tổng hợp và phân giải.
	
	C3b
	
	

	
	
	Mô tả được quá trình vận chuyển các chất ở động vật (thông qua quan sát tranh, ảnh, mô hình, học liệu điện tử), lấy ví dụ cụ thể ở hai vòng tuần hoàn ở người.

	
	C4
	
	

	
	Vận dụng
	VD:  Vận dụng hiểu biết về quang hợp để giải thích được ý nghĩa thực tiễn của việc trồng và bảo vệ cây xanh.
	
	C3c
	
	

	
	
	VDC:  Vận dụng được những hiểu biết về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở động vật vào thực tiễn (ví dụ về dinh dưỡng và vệ sinh ăn uống, ...).
	
	C5
	
	






	PHÒNG GD & ĐT ĐỒNG NAI
TRƯỜNG: THCS NGUYỂN DU -  PTDTNT ĐIỂU XIỂNG
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: KHTN 7
THỜI GIAN: 60 Phút



I. TRẮC NGHIỆM ( 3đ): Chọn câu trả lời đúng
Câu 1: Khi nào hai thanh nam châm hút nhau?
A. Khi hai cực Bắc để gần nhau
B. Khi để hai cực khác tên gần nhau
C. Khi hai cực Nam để gần nhau
D. Khi để hai cực cùng tên gần nhau
Câu 2: Bộ phận chính của la bàn là
1. Đế la bàn
1. Mặt chia độ
1. Kim nam châm
1. Hộp đựng la bàn
Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng về chuyển hoá năng lượng? 
A. Chuyển hoá năng lượng là sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác
B. Chuyển hoá năng lượng là sự thay thế năng lượng từ dạng này sang dạng khác
C. Chuyển hoá năng lượng là sự biến đổi năng lượng từ động năng sang cơ năng
D. Chuyển hoá năng lượng là sự biến đổi năng lượng từ động năng sang nhiệt năng
Câu 4: Trao đổi chất là gì 
A. Trao đổi chất ở sinh vật là quá trình cơ thể sinh vật lấy các chất từ môi trường cung cấp cho quá trình chuyển hoá trong tế bào
B. Trao đổi chất ở sinh vật là quá trình cơ thể sinh vật lấy các chất từ môi trường cung cấp cho quá trình chuyển hoá trong tế bào, đồng thời thải các chất không cần thiết ra ngoài môi trường.
C. Trao đổi chất ở sinh vật là quá trình cơ thể sinh vật thải các chất không cần thiết ra ngoài môi trường.
D. Trao đổi chất ở sinh vật là quá trình cơ thể sinh vật lấy các chất từ môi trường và thải các chất không cần thiết ra ngoài môi trường.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của quá trình trao đổi
chất và chuyển hoá năng lượng trong cơ thể?
    	A. Tạo ra nguồn nguyên liệu cấu tạo nên tế bào và cơ thể.
    	B. Sinh ra nhiệt để giải phóng ra ngoài môi trường.
    	C. Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào.
    	D. Tạo ra các sản phẩm tham gia hoạt động chức năng của tế bào.
Câu 6:  Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quang hợp ? 
A. Ánh sáng, nước 
B. Carbon đioxide
C. Nhiệt độ 
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 7: Chất nào sau đây là sản phẩm của quá trình trao đổi chất được động vật thải ra môi trường?
     	A. Oxygen.
     	B. Carbon dioxide.
    	C. Chất dinh dưỡng. 
     	D. Vitamin
Câu 8: Trong quá trình quang hợp ở thực vật, nước đóng vai trò
      	A. là dung môi hoà tan khí carbon dioxide.
      	B. là nguyên liệu cho quang hợp.
      	C. làm tăng tốc độ quá trình quang hợp.
      	D. làm giảm tốc độ quá trình quang hợp
Câu 9: Nước chiếm bao nhiêu phần trăm khối lượng cơ thể sinh vật
1. 50%
1. 60%
1. 70%
1. 80%
Câu 10: Cơ quan chính thực hiện quá trình quang hợp ở thực vật là
1. Rễ cây
1. Thân cây
1. Lá cây
1. Hoa 
Câu 11: Nguyên liệu của quá trình quang hợp gồm
1. Khí oxygen và glucozo
1. Glucozo và nước
1. Khí cacbondioxit, nước, năng lượng ánh sáng
1. Khí cacbondioxit và nước
Câu 12: Khi quang hợp thực vật tạo ra những sản phẩm nào
1. Khí oxygen và chất dinh dưỡng
1. Khí cacbondioxit và tinh bột
1. Khí cacbondioxit và chát dinh dưỡng
1. Tinh bột và khí oxygen

II. TỰ LUẬN ( 7đ)
Câu 1( 2đ): 
a) Nêu cách xác định được cực Bắc và cực Nam của nam châm khi màu sơn đánh dấu các cực bị bong tróc hết bằng một nam châm đã biết từ cực ?
b) Hãy vẽ các đường sức từ đi qua các điểm A, B, C 
[image: Description: Hãy vẽ các đường sức từ đi qua các điểm A, B, C (Hình 19.2)]
Câu 2(3đ): 
a) Nêu một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp ở thực vật 
b) Nêu khái niệm hô hấp tế bào
c) Trình bày ý nghĩa của việc trồng và bảo vệ cây xanh
Câu 3(1đ): Hãy ghép chức năng của các loại mạch máu trong hệ tuần hoàn ở người.
[image: ]

Câu 4(1đ): Nếu là một tuyên truyền viên, em sẽ tuyên truyền nội dung gì về giáo dục vệ sinh ăn uống ở địa phương em?



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK2- KHTN 7
I. TRẮC NGHIỆM: 3 điểm (đúng mỗi câu được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ĐA
	B
	C
	A
	D
	B
	D

	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐA
	B
	B
	C
	C
	C
	D


II. TỰ LUẬN: 7 điểm
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	a) Đưa đầu thanh nam châm lại gần cực Bắc của nam châm thử
+ Nếu chúng hút nhau thì đầu đưa lại gần là cực nam đầu còn lại là cực bắc.
+ Nếu chúng đẩy nhau thì đâu đưa lại gân là cực Bắc đầu còn lại là cực Nam
	
0.5 đ

0.5 đ


	
	b) 
[image: Description: Hãy vẽ các đường sức từ đi qua các điểm A, B, C (Hình 19.2)]
	
1đ

	2
	a)  Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp ở thực vật như: ánh sáng, nước, hàm lượng carbon dioxide, nhiệt độ,....
	1đ

	
	b) Hô hấp tế bào là quá trình tế bào phân giải chất hữu cơ tạo thành khí carbondioxide, nước, đồng thời giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.

	1đ

	
	c) Ý nghĩa của việc trồng và bảo vệ cây xanh:
· Giúp tăng lượng khí oxygen, giảm lượng khí carbon dioxide trong không khí, góp phần cải thiện tình trạng trái đất nóng lên, hiệu ứng nhà kính,...
· Giúp giữ nước, giữ đất, hạn chế các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất vào mùa mưa, hạn hán vào mùa khô.
· Là nhân tố quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, tạo ra nguồn thức ăn, nơi ở cho các sinh vật khác.
Nêu được ít nhất đúng 3 ý tính trọn điểm (trường hợp còn lại mỗi ý tính 0.25đ )
	1đ

	3
	· Động mạch: Vận chuyển máu từ tim đến các cơ quan.
· Tĩnh mạch: Vận chuyển máu từ các cơ quan về tim.
· Mao mạch: Trao đổi chất giữa máu với các tế bào
Đúng 2 ý tính 0.5đ
	1đ

	4
	Một số nội dung tuyên truyền về giáo dục vệ sinh ăn uống ở địa phương em như:
· Ăn chín, uống sôi.
· Sử dụng nguồn gốc có xuất xứ rõ rang.
· Không sử dụng hóa chất để bảo quản các loại thực phẩm.
Nêu được ít nhất đúng 3 ý tính trọn điểm (trường hợp còn lại mỗi ý tính 0.25đ )
	1đ
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